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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]a) Hạng mục: 
Gói thầu: Cung cấp mua sắm VTTB, CCDC phục vụ công tác SXKD tại các đơn vị năm 2025 (Bổ sung).
Dự toán mua sắm : Cung cấp mua sắm VTTB, CCDC phục vụ công tác SXKD tại các đơn vị năm 2025 (Bổ sung).
Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện năm 2025.
Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Thời gian thực hiện: 45 ngày.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 45 ngày.
b) Địa điểm:  
Tại kho Công ty Điện lực Quảng Ninh, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.
Phạm vi cung cấp hàng hóa:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị 
	Số lượng
	 Thuế suất thuế GTGT 

	1
	Megomet 2500V
	Thiết bị
	14
	8%

	2
	Terômét 
	Thiết bị
	15
	8%

	3
	Camera nhiệt tầm gần
	Thiết bị
	28
	8%

	4
	Thiết bị đo nhiệt độ mối nối
	Thiết bị
	34
	8%

	5
	Ampekim 200PA - 2000A
	Thiết bị
	51
	8%

	6
	TB xác định pha 
	Thiết bị
	29
	8%

	7
	TB kiểm tra thông số ắc quy
	Thiết bị
	18
	8%

	8
	Máy cắt cỏ (Xăng)
	Máy
	54
	8%

	9
	Máy cắt cành cây (Xăng)
	Máy
	34
	8%

	10
	Máy phát hàn (Loại hợp bộ)
	Máy
	19
	8%

	11
	Máy phát điện
	Máy
	6
	8%

	12
	Máy đột thủy lực
	Máy
	3
	8%

	13
	Bơm thủy lực (đạp chân)
	Máy
	3
	8%

	14
	Đèn pin sạc hiệu suất lớn
	Cái
	131
	8%

	15
	Xích cho máy cắt cây chạy xăng
	Cái
	124
	8%

	16
	Tủ sấy, hút ẩm bảo quản thiết bị chuyên dụng 180 lit
	Thiết bị
	13
	8%

	17
	Kìm cắt thủy lực
	Cái
	10
	8%

	18
	Máy siết bulong dùng pin 18V
	Máy
	54
	8%

	19
	Máy mài góc 18V
	Máy
	32
	8%

	20
	Bơm nước Diezen 30-60m3/h
	Máy
	8
	8%

	21
	Flycam
	Máy
	50
	8%

	22
	Thermal Camera
	Cái
	19
	8%

	23
	Thước cặp điện tử
	Cái
	19
	8%

	24
	Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm
	Cái
	4
	8%

	25
	Máy định vị  GPS MAP
	Máy
	2
	8%

	26
	Máy đo chiều cao độ võng 
	Máy
	3
	8%

	27
	Ống nhòm đo khoảng cách
	Cái
	6
	8%

	28
	Thước dây cuộn 50m
	Cái
	39
	8%

	29
	Bộ đàm
	Máy
	211
	8%

	30
	Máy đo độ dầy lớp mạ
	Thiết bị
	5
	8%

	31
	Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn
	Cái
	41
	8%

	32
	Bộ tuýp 11 chi tiết dài 5mm
	Bộ
	68
	8%

	33
	Cóc hãm dây 3 tấn
	Cái
	19
	8%

	34
	Xà beng
	Cái
	76
	8%

	35
	Búa tạ
	Cái
	86
	8%

	36
	Dây thừng phi 16 (Sợi 30m)
	Sợi
	190
	8%

	37
	Dây thừng phi 18 (Sợi 30m)
	Sợi
	182
	8%

	38
	Dây thừng phi 22 (Sợi 30m)
	Sợi
	112
	8%

	39
	Trạm sạc di động 220V, 1000W
	Thiết bị
	18
	8%

	40
	Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400
	Cái
	4
	8%

	41
	Kìm cắt cáp nhông TCT XD-520A
	Cái
	3
	8%

	42
	Dao dọc vỏ cáp quang
	Cái
	15
	8%

	43
	Cờ le tròng 17
	Cái
	10
	8%

	44
	Cờ le tròng 19
	Cái
	10
	8%

	45
	Cờ le tròng 24
	Cái
	10
	8%

	46
	Pin cầu đo tiếp địa CA6471
	Quả
	3
	8%

	47
	Pin Camera nhiệt Ti450-SF6
	Quả
	2
	8%





Mục II. Yêu cầu về kỹ thuật
A. Yêu cầu chung
Thiết bị đòi hỏi sảm phẩm phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, phải đảm bảo chất lượng phải tốt.
Phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty Điện lực Quảng Ninh áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất còn hiệu lực hoặc tương đương.
1. Đối với hàng hóa nhập khẩu: 
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).
- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).
- Tờ khai hải quan (nếu có).
- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
2. Đối với hàng hóa được sản xuất trong nước: 
- Có Biên bản thử nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương, được thực hiện bởi các tổ chức thí nghiệm độc lập đối với hàng hóa chào thầu.
- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu theo yêu cầu tại Bảng số 02, cụ thể như sau:





Bảng số 02: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu
	[bookmark: RANGE!A1:F49]STT
	Tên chủng loại vật tư thiết bị
	Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

	
	
	1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
	2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất
	[bookmark: _Hlk213865986]3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện

	1
	Megomet 2500V
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Có yêu cầu

	2
	Terômét 
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Có yêu cầu

	3
	Camera nhiệt tầm gần
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	4
	Thiết bị đo nhiệt độ mối nối
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	5
	Ampekim 200PA - 2000A
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Có yêu cầu

	6
	TB xác định pha 
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	7
	TB kiểm tra thông số ắc quy
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	8
	Máy cắt cỏ (Xăng)
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	9
	Máy cắt cành cây (Xăng)
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	10
	Máy phát hàn (Loại hợp bộ)
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	11
	Máy phát điện
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	12
	Máy đột thủy lực
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	13
	Bơm thủy lực (đạp chân)
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	14
	Đèn pin sạc hiệu suất lớn
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	15
	Xích cho máy cắt cây chạy xăng
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	16
	Tủ sấy, hút ẩm bảo quản thiết bị chuyên dụng 180 lit
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	17
	Kìm cắt thủy lực
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	18
	Máy siết bulong dùng pin 18V
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	19
	Máy mài góc 18V
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	20
	Bơm nước Diezen 30-60m3/h
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	21
	Flycam
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	22
	Thermal Camera
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	23
	Thước cặp điện tử
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	24
	Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	25
	Máy định vị  GPS MAP
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	26
	Máy đo chiều cao độ võng 
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	27
	Ống nhòm đo khoảng cách
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	28
	Thước dây cuộn 50m
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	29
	Bộ đàm
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	30
	Máy đo độ dầy lớp mạ
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không yêu cầu

	31
	Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Có yêu cầu

	32
	Bộ tuýp 11 chi tiết dài 5mm
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	33
	Cóc hãm dây 3 tấn
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Có yêu cầu

	34
	Xà beng
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	35
	Búa tạ
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	36
	Dây thừng phi 16 (Sợi 30m)
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	37
	Dây thừng phi 18 (Sợi 30m)
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	38
	Dây thừng phi 22 (Sợi 30m)
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	39
	Trạm sạc di động 220V, 1000W
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	40
	Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Có yêu cầu

	41
	Kìm cắt cáp nhông TCT XD-520A
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	42
	Dao dọc vỏ cáp quang
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	43
	Cờ le tròng 17
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	44
	Cờ le tròng 19
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	45
	Cờ le tròng 24
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	46
	Pin cầu đo tiếp địa CA6471
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	47
	Pin Camera nhiệt Ti450-SF6
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu



Ghi chú: Yêu cầu nhà thầu chỉ cam kết một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu. Trong trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều hơn một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu, nhà thầu phải nêu rõ phương án chính để Bên mời thầu xem xét đánh giá; các phương án khác chỉ được xem xét nếu nhà thầu được kiến nghị trúng thầu và được mời vào hoàn thiện hợp đồng.
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị:
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHI TIẾT:
	TT
	Trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Megomet 2500V
	Thiết bị
	· Điện áp thử nghiệm: 100V ~ 2500V
· Dải đo điện trở: 0,1 kΩ đến 1 GΩ
· Độ chính xác nhỏ nhất: ±(3% giá trị đọc)
· Đo điện áp AC/DC: 0 ~ 700V
· Độ phân giải nhỏ nhất phép đo điện trở: 0,1 kΩ
· Đo điện áp AC/DC: 0 ~ 600V
· Chức năng đo hệ số PI, DAR, tự động xả điện dung đối tượng đo sau khi hoàn thành phép đo.
· Chức năng đo điện trở và liên tục mạch điện áp thấp: 0,00 ~ 999Ω
· Bộ nhớ trong: ≥ 990 phép đo
· Cấp bảo vệ IP65 hoặc tốt hơn
	· 

	2
	Terômét 
	Thiết bị
	· Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60529
· Dải đo điện trở đất: 0,00 ~ 1,99 kΩ
· Độ chính xác tốt nhất:  ±(1,5% giá trị đọc)
· Đo điện trở cọc phụ: 0Ω ~ 50 kΩ
Cấp bảo vệ IP54 hoặc tốt hơn
	· 

	3
	Camera nhiệt tầm gần
	Thiết bị
	- Màn hình hiển thị Led ≥3,5" 
- Độ phân giải hồng ngoại: ≥ 300 x 220 pixel 
- Dải đo nhiệt độ tối thiểu từ -10°C ~ 400°C
- Độ chính xác: ± 2 °C
- Các chế độ hình ảnh: Nhiệt, Hình ảnh trực quan, Kết hợp, PIP, 7 bảng màu; báo động nhiệt độ cao/thấp; theo dõi điểm nóng/lạnh.
- Pin Li-ion có thể sạc lại (3,7V ≥ 5.000mAh) có thể hoạt động liên tục khoảng 4 đến 5 giờ
- Dung lượng lưu trữ sử dụng Thẻ nhớ Micro SD > =16G
- Có khả năng giao tiếp với các thiết bị khác qua cổng USB hoặc Type-C, Micro USB.
- Dạng cảm biến: Camera nhiệt
- Định dạng ảnh: JPEG hoặc BMP
- Khả năng chống nước: IP54 trở lên, có khả năng chống va đập.
- Thu phóng kỹ thuật số ≥ 2x
- Kết nối được với điện thoại thông minh qua phần mềm: android hoặc IOS.
	

	4
	Thiết bị đo nhiệt độ mối nối
	Thiết bị
	Dải nhiệt: -40 °C đến 650 °C
Độ chính xác: ±1 % hoặc ±1,0 °C
Có khả năng đo nhiệt độ tiếp xúc kèm đầu dò loại K
Tỷ lệ D:S = 30:1, thời gian đáp ứng <500 ms
Bộ nhớ tích hợp, cảnh báo HIGH/LOW, Min/Max/Avg/Di
	

	5
	Ampekim 200PA - 2000A
	Thiết bị
	- Dải đo dòng điện: lên tới 2000A
- Dải đo điện áp: AC: 750V, DC: 1000V
- Dải đo điện trở: 400kΩ
- Độ chính xác: + Dòng điện: ± 3% 
+ Điện áp: ± 1.8% 
- Đường kính kìm max: 55mm
- Nguồn: R6P (AA) (1.5V) × 2
	

	6
	TB xác định pha 
	Thiết bị
	Máy chính:
Thiết bị phân tích tín hiệu đầu nguồn và trả kết quả cho thiết bị phụ.
Máy chính có 4 đầu vào nối với 03 dây pha A, B, C và 01 dây trung tính N.
Điện áp làm việc từ 100 ÷ 240V.
Tần số điện áp danh định 50Hz.
Công suất thu phát: >500mW.
Thời gian phản hồi giữa máy chính và máy phụ ≤5s
Sử dụng sóng RF hoặc LoRa
Thiết bị có 4 đèn báo: Đèn báo thiết bị đang hoạt động; Đèn báo sóng kết nối giữa máy chính và máy phụ; Đèn báo có điện áp các pha A, B, C.
Thiết bị có cầu chì bảo vệ bên trong cho mạch nguồn.
- Máy phụ: 
Máy phụ có 2 que đo (pha L và trung tính N).
Điện áp làm việc từ 100 ÷ 240V.
Tần số điện áp danh định 50Hz.
	

	7
	TB kiểm tra thông số ắc quy
	Thiết bị
	- Đồng thời đo điện áp DC và AC, mili ôm
- Điện trở: 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω  
- Điện áp: 4V, 40V
- Điện áp vào lớn nhất: 50VDC 
- Nguồn cung cấp: Pin 6 AAA 
- Cung cấp: thân máy, phần mềm, dây cáp
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	Máy cắt cỏ (Xăng)
	Máy
	+ Loại động cơ: 4 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí;
+ Dung tích xy-lanh: >30 cc
+ Công suất tối đa: ~1,3 HP (1,0 kW)
+ Hệ thống khởi động: Giật tay
+ Loại nhiên liệu: Xăng 
+ Dung tích bình xăng: >0,5 lít
+ Hệ thống cắt
Lưỡi cắt: Lưỡi thép 2 hoặc 3 cánh
Kiểu trục: Trục thẳng cứng hoặc mềm tùy phiên bản
Tốc độ đầu cắt: ~3.000 vòng/phút (tùy tải và tỷ số truyền)
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	Máy cắt cành cây (Xăng)
	Máy
	- Tốc độ xích ở công suất tối đa: 17,3 m/giây
- Dung tích xi lanh: 51,7 cm³
- Công suất: 2,4 kW
- Chiều dài lưỡi cưa tối thiểu: 33 cm
- Chiều dài lưỡi cưa tối đa: 50 cm
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	Máy phát hàn (Loại hợp bộ)
	Máy
	- Công suất định mức: 5 kW
- Công suất tối đa: 5,5 kW
- Loại động cơ: 1 Xilanh 4 thì, làm mát bằng gió
- Dung tích bình nhiên liệu ≥15 L
- Trang bị hệ thống tự động ngắt khi quá tải
- Điện áp 220÷230V
- Tần số 50Hz
- Hệ thống khởi động: Giật tay và đề nổ
- Phụ kiện bao gồm bộ dây dẫn và đầu mỏ kẹp que hàn
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	Máy phát điện
	Máy
	Công suất liên tục: 5 kW
- Công suất tối đa: 5,5 kW
- Động cơ: 1 Xilanh 4 thì, làm mát bằng gió
- Hệ thống khởi động: giật tay và đề nổ
- Điện áp: 220V, tần số 50Hz 
- Hệ thống bảo vệ: 
+ Bảo vệ dầu bôi trơn, Bảo vệ quả tải,
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	Máy đột thủy lực
	Máy
	Chủng loại: Đầu đột thủy lực cho thanh thép, sử dụng kết hợp với Bơm thủy lục
- Độ sâu họng đột: ≥ 70mm
- Áp suất tối đa: ≥ 68,5 Mpa
- Khả năng đột lớn nhất: 20,5mm trên thanh thép mềm >10mm
- Phụ kiện: Đầu đột kích cỡ 10.5, 13.5, 17.5, 20.5mm.
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	Bơm thủy lực
	Máy
	(Mặt hàng này phải tương thích và có khả năng kết nối được với mục 12)
- Chủng loại: Bơm thủy lực
- Áp suất tối đa: ≥ 68,5 Mpa
- Dung tích dầu: ≥ 700cc
- Phụ kiện: Ống dẫn thủy lực tối thiểu 2m
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	Đèn pin sạc hiệu suất lớn
	Cái
	Công suất  từ 1500lm đến 2000lm, chiếu xa từ 250 đến 350m, Cổng sạc Type C, Pin Li-ion dung lượng > 3800mAh, chịu được va đập, chống nước (Ip68 hoặc tiêu chuẩn chống nước khác tương thích với sản phẩm…), thời lượng tối đa (Tới 40 giờ tại chế độ min) trọng lượng từ 130gram đến 300gram (Đã bao gồm pin)
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	Xích cho máy cắt cây chạy xăng
	Cái
	- Sử dụng cho lưỡi lam có chiều dài 18 inch
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	Tủ sấy, hút ẩm bảo quản thiết bị chuyên dụng 180 lít
	Thiết bị
	Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: >3kW
Giải nhiệt độ môi trường +10 độ C ~250 độ C
Vỏ được làm bằng tôn dày sơn tĩnh điện 
Bên trong làm bằng thép không rỉ 
Có cửa kính có thể nhìn vào trong tủ.
Dung tích ≥180 lít
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	Kìm cắt thủy lực
	Cái
	Kìm cắt cáp thủy lực tích hợp bơm tay
Lực ép thủy lực: ≥ 10 tấn
Khả năng cắt tối đa:
Cáp đồng/nhôm: ≥ 40 mm
Cáp nhôm lõi thép (ACSR): ≥ 40 mm
Chiều dài toàn bộ: > 500 mm
Cơ chế vận hành:
Bơm tay thủy lực tích hợp, không cần bơm rời
Có van xả áp an toàn
Lưỡi cắt:
Chế tạo từ thép hợp kim tôi cứng, độ bền cao
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	Máy siết bulong dùng pin 18V
	Máy
	- Điện thế pin 18V
- Động cơ: Không chổi than
- Tốc độ không tải (rpm) ≥ 0-800/1300/1800/1800
- Tốc độ đập (lpm) 0-850/1850/2400/2400 
- Lực siết tối đa (Nm): >=1600
- Lực tháo tối đa (Nm): >=2000
- Đường kính ốc tối đa (mm): M33.
- Kích thước đầu khẩu: 3/4 Inch
- Phụ kiện kèm theo: 2 Pin 18V 5.0Ah, 1 sạc pin, hộp đựng
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	Máy mài góc 18V
	Máy
	Điện áp pin: 18V
Đường kính đĩa: ≥ 100 mm
Kiểu công tắc: Công tắc trượt
- Loại động cơ: Không chổi than
- Phụ kiện kèm theo: 2 Pin 18V 4.0Ah, 1 sạc pin, vành chắn bảo vệ, hộp đựng
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	Bơm nước 30-60m3/h
	Máy
	- Kích thước hạt có thể đi qua: ≥ 13mm
- Đường kính ống hút: ≥ 80mm
- Lực hút tối đa: ≥ 8m
- Lưu lượng tối đa: ≥ 60m3/h
- Đường kính ống đầu ra: ≥ 80mm
- Lực phun đầu ra: ≥ 25m
- Loại động cơ: Xy lanh 4 thì, làm mát bằng không khí hoặc tương đương
- Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 3,1L
- Phương pháp khởi động: Bằng tay
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	Flycam
	Máy
	- Trọng lượng: >700g
- Kích thước + Gấp lại: Nêu rõ
- Tốc độ bay tối đa: ≥10m/s
- Độ cao bay tối đa: ≥ 5000m
- Thời gian bay tối đa: ≥ 40 phút
- Khoảng cách bay tối đa: ≥ 30 km
- Khả năng cản tốc độ gió tối đa: 12m/s
- Hệ thống định vị: Tối thiểu GPS + Galileo + BeiDou
- Nhiệt độ hoạt động -10° đến 40° C hoặc tốt hơn
- Bộ nhớ trong: ≥ 8GB
- Ống kính: FOV: ≥ 35°
- Dải ISO: Từ 100-6400 (Chụp đêm từ 100-10000)
- Loại camera: Kép.
- Độ phân giải video: 4K, Full HD
- Độ phân giải ảnh: 48MP, 12MP.
- Kích thước ảnh tối đa: ≥8064x6048
- Chụp ban đêm: có.
- Zoom kỹ thuật số từ camera chính: 3x đến 8x (Hoặc có thể lớn hớn)
- Zoom kỹ thuật số từ camera phụ: 1x đến 3x (Hoặc có thể lớn hớn)
- Có tích hợp thẻ nhớ: ≥ 128 GB (Cấp thẻ nhớ kèm theo khi giao hàng)
- Cảm biến: vật cản đa hướng (cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến trên, cảm biến dưới, cảm biến hồng ngoại 3D...)
- Độ ổn định của flycam 3 trục (tilt, roll, pan): Đáp ứng;
- Bay theo điểm đánh dấu (Waypoint Flight): Đáp ứng.
- Kết nối: Bluetooth/ Wifi 
- Bộ điều khiển từ xa: 
+ Kích thước màn hình: ≥ 4inch, tích hợp hiện thị hình ảnh từ camera hoặc kết nối với điện thoại thông minh để truyền hình ảnh.
+ Khoảng cách truyền tối đa: ≥ 10 km.
+ Giao thức kết nối: Hỗ trợ kết nối wifi/ Bluetooth.
- Dung lượng Pin: ≥ 4200mAh.
- Loại Pin: Li-ion, 03 pin
- Phụ kiện gồm: Bộ sạc pin di động ≥ 65W, Hub sạc ≥ 65W,  hộp đựng,..
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	Thermal Camera
	Cái
	Dải nhiệt độ đo
Từ -20 °C đến +400 °C.
Độ nhạy nhiệt
~70 mK (chuẩn cho dòng phổ thông).
Độ chính xác đo
±3 °C hoặc ±5% giá trị đo
Kết nối: Cắm trực tiếp USB-C (Android) hoặc Lightning (iOS).
Nguồn cấp
Dùng pin của smartphone, không cần sạc riêng.
Phần mềm đi kèm
Ứng dụng trên Android/iOS cho phép:
Chụp ảnh, quay video hồng ngoại.
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	Thước cặp điện tử
	Cái
	- Thước cặp điện tử được làm bằng kim loại
- Hàm kẹp đo được làm bằng hợp kim cứng, dễ dàng sử dụng và dễ đọc đo thước. Có ốc vít cố định để thực hiện các bước đo liên tiếp. 
- Thước đo được dải từ 0-150mm/
- Đo được hệ Inch và hệ Mét.
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	Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm
	Cái
	Chủng loại: ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm loại 2 mắt
- Độ phóng đại: 2x, 4x, 6x
- Zoom kỹ thuật số đến 6x
- Đường kính ống mục tiêu: >=35mm
- Tầm nhìn: ≥ 150m
- Màn hình màu hiển thị: Đen, trắng, xanh, trung tính 
- Khả năng chống nước: tối thiểu IP65
- Phụ kiện đi kèm: Cáp USB, hộp cứng
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	Máy định vị  GPS MAP
	Máy
	- Hệ tọa độ WGS 84, VN 2000 và nhiều hệ khác.
- Hệ thống vệ tinh GPS, …
- Dung lượng bộ nhớ trong 8GB
- Bộ nhớ điểm (waypoint) 2000 điểm.
- Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy.
- Chống nước IPX7 hoặc tốt hơn
- Pin sử dụng: tùy chọn 2 pin AA/ NiMH hoặc Lithium
- Cổng giao tiếp: USB hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo: Cáp USB, hộp đựng
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	Máy đo chiều cao độ võng 
	Máy
	Phạm vi đo chiều cao 3 m - 23 m
Phạm vi đo ngang 3 m - 18 m
Độ phân giải 5 mm / 10 mm
Độ chính xác < 0,5 %
Nguồn pin Pin 9 V
Tuổi thọ pin > 50,000 phép đo
Nhiệt độ hoạt động -10 °C đến 40 °C
Đơn vị Mét hoặc feet/inch
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	Ống nhòm đo khoảng cách
	Cái
	- Dải đo: ≥ 1500m/ Độ chính xác: ± 1m
- Đo góc: ± 90°/ Độ chính xác: ± 1o
- Đo tốc độ: Có/ Độ chính xác: ± 5km/h
- Đo chiều cao: Có
- Độ phóng đại: ≥ 2x
- Mô hình của màn hình hiển thị đo lường: hiển thị thông qua màn hình LCD
- Nguồn cung cấp: Pin Li-ion 750 mAh hoặc tương đương
- Cấp bảo vệ: tối thiểu IP54
- Tự động tắt nguồn: Có
	

	28
	Thước dây cuộn 50m
	Cái
	- Chiều dài tối đa: 50m
- Chất liệu hộp: Nhựa hoặc hợp kim
- Đơn vị đo: mét
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	Bộ đàm
	Máy
	- Chủng loại: Bộ đàm cầm tay
- Dải tần hoạt động: 400-480 MHz
-  Nguồn cung cấp: pin sạc >5000mAh
- Màn hình LCD hiển thị: Có
- Số kênh: ≥ 16 hỗn hợp
- Chế độ đàm thoại rảnh tay: Có
-  Cấp bảo vệ: tối thiểu IP67
- Cân nặng: 100g đến 350 gram
- Phụ kiện kèm theo: Bộ sạc, dây đeo….
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	Máy đo độ dầy lớp mạ
	Thiết bị
	- Chức năng: Đo độ dày lớp phủ trên nền kim loại từ tính. 
- Nguyên lý đo: Điện từ trường
- Khoảng đo: 0-1500 µm hoặc 0 - 60 mils
- Đơn vị: µm hoặc mils
- Chiều dài dây đầu dò: ≥ 90cm
- Màn hình hiển thị: ≥ 2.8”
- Cấp bảo vệ: tối thiểu IP65
- Nguồn cung cấp: 3 pin AAA hoặc tương đương
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	Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn
	Cái
	Tải trọng định mức: ≥ 1.500 kg.
- Chiều dài cánh tay đòn: ≤ 410 mm.
- Khoảng cách nâng, hạ, kéo hoặc căng (hành trình dây xích): ≥1,5m.
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	Bộ tuýp 11 chi tiết dài 5mm
	Bộ
	- Chi tiết kỹ thuật
- Bộ gồm: 11 khẩu (12,13,14,16,17,19, 21, 22, 24,27, 32) mm
- Tổng chiều dài: >=50mm
- Quy cách: 1/2 inch 
(Sử dụng cho máy siết bulong dung pin ½)
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	Cóc hãm dây 3 tấn
	Cái
	- Yêu cầu kỹ thuật:
- Tải trọng làm việc >= 3 tấn
- Sử dụng cho cáp có đường kính: 16mm-32mm
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	Xà beng
	Cái
	Xà beng thân lục giác tổng chiều dài > 1000mm
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	Búa tạ
	Cái
	Loại > 4kg, cán gỗ
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	Dây thừng phi 16 (Sợi 30m)
	Sợi
	- Dây có chất liệu Polyamid hoặc tốt hơn, dây mềm, bề mặt dây nhẵn, dây bện chặt, trên dây có sợi chỉ màu để phân biệt chất lượng dây.
- Đường kính: 16mm.
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	Dây thừng phi 18 (Sợi 30m)
	Sợi
	- Dây có chất liệu Polyamid hoặc tốt hơn, dây mềm, bề mặt dây nhẵn, dây bện chặt, trên dây có sợi chỉ màu để phân biệt chất lượng dây.
- Đường kính: 18mm.
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	Dây thừng phi 22 (Sợi 30m)
	Sợi
	- Dây có chất liệu Polyamid hoặc tốt hơn, dây mềm, bề mặt dây nhẵn, dây bện chặt, trên dây có sợi chỉ màu để phân biệt chất lượng dây.
- Đường kính: 22mm.
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	Trạm sạc di động 220V, 1000W
	Thiết bị
	- Công suất tối đa: ≥ 1000W
- Dung lượng pin: ≥ 280.000 mAh
- Cổng đầu ra: 
+ ≥2 cổng AC 220V
+ ≥1 cổng DC - 12V
- Cổng sạc đầu vào:
+ Nguồn DC tối đa 180W
+ USB type C tối đa 60W
- Hỗ trợ sạc nhanh: Có
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	Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400
	Cái
	- Chủng loại: Khóa kẹp căng dây tự hãm
- Tải trọng làm việc tối đa của khoá kẹp (kN): ≥ 46
- Tải trọng an toàn tối đa của khoá kẹp (kN): ≥ 85
- Giải kẹp dây dẫn của khóa phù hợp với dây ACSR400/51 có đường kính ngoãi ~ 27,5mm
- Hàm kẹp nhẵn, không có răng
- Chiều dài hàm kẹp: ˃= 273mm
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	Kìm cắt cáp nhông
	Cái
	- Chủng loại: Kìm cắt cáp Nhôm, đồng
- Phạm vi cắt ≥ 300 mm2
- Cân nặng: ≥ 1,5kg
	

	42
	Dao dọc vỏ cáp quang
	Cái
	- Chủng loại: Dao chuyên dụng rọc vỏ cáp quang ống lỏng từ 4 core đến 288 core
- Đường kính vỏ cáp: φ 10 - 25 mm
- Kiểu rọc: Xoay tròn và xẻ dọc theo chiều dài cáp
- Điều chỉnh nâng hạ lưỡi dao: Có
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	Cờ le tròng 17
	Cái
	Cỡ size 17 mm 
	

	44
	Cờ le tròng 19
	Cái
	Cỡ size 19 mm
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	Cờ le tròng 24
	Cái
	Cỡ size 24 mm
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	Pin cầu đo tiếp địa CA6471
	Quả
	Pin sạc NiMH (Nickel-Metal Hydride) dùng cho cầu đo tiếp địa CA6471
Dung lượng: ~ 9,6V / 3,5 Ah
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	Pin Camera nhiệt Ti450-SF6
	Quả
	Pin Lithium-ion có thể sạc lại, dùng cho Camera nhiệt Ti450-SF6
Dung lượng: ~ 7,2V - 6.000 mAh
	


*. Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa
- Công tác nghiệm thu, bàn giao: 
Hồ sơ nghiệm thu: 01 bản gốc, 01 bản sao y.
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Hồ sơ Chứng chỉ chất lượng, số lượng của hàng hóa (CQ), Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất/nước xuất khẩu cấp (C/O) ʻʻđối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài”, vận đơn sạch( nếu có);
+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Lý lịch, xuất xưởng của nhà sản xuất; 
+ Biên bản thí nghiệm, kiểm định (nếu có); cam kết bảo hành hàng hoá;
+ Tờ khai hải quan (nếu có);
- Tất cả hàng hóa Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
*. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì hàng hóa
- Thời gian bảo hành: 540 ngày kể từ ngày giao hàng.
- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới hàng hóa do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:
+ Với các hư hỏng phải khắc phục sửa chữa, thay thế: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành hàng hóa thuộc lỗi của nhà thầu. 
+ Thời gian bảo hành hàng hóa (khắc phục sửa chữa, thay thế) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.
*. Yêu cầu cung cấp đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị:
Đơn vị nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu và hướng dẫn việc lắp đặt, khai thác sử dụng thiết bị, phần mềm.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
- Các hàng hóa phải có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (Biên bản thử nghiệm Nộp kèm sản phẩm khi giao hàng). Đối với 06 chủng loại hàng hoá (Teromet, Megomet 2500V, Am pe kìm 200PA-2000A (điện tử), Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn, Cóc hãm dây 3 tấn, Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400) phải có Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện (Biên bản thử nghiệm Nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).
